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PHỤ LỤC XE THANH LÝ
(Kèm Thông báo số 220/TB-TTGDNN ngày 15/9/2025)
	 STT
	Biển số xe
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Hiện trạng tài sản

	1
	99K-8196
	THACO
	2008
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, bề mặt sơn bị rạn nứt, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Cản trước xe bị tụt xệ. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	2
	99M-000.32
	MITSUBISHI
	2003
	Chiếc
	1
	Xe đã hết niên hạn sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét

	3
	99K-7544
	SONGHUA
	2006
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	4
	99K-7543
	SONGHUA
	2006
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	5
	99B-010.61
	MERCEDES-BENZ
	2003
	Chiếc
	1
	Xe đã hết niên hạn sử dụng, hư hỏng nặng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	6
	99K-5724
	HEIBAO
	2007
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	7
	99K-5722
	HEIBAO
	2007
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	8
	99K-7546
	SONGHUA
	2005
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	9
	99K-5215
	UOAT
	1977
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	10
	99A-0032
	UOAT
	1989
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	11
	99K-2343
	YAZ
	1988
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	12
	99K-5476
	UOAT
	1989
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	13
	99K-4404
	UOAT
	1990
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	14
	99A-243.46
	TOYOTA
	1988
	Chiếc
	1
	Xe đã qua sử dụng, hư hỏng. Thân vỏ cũ, trầy xước, han gỉ, mọt thùng nhiều vị trí quanh xe. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng, khoang động cơ bám nhiều bụi bẩn, dò rỉ dầu, thân máy oxy hóa, sùi gỉ, đường ống, dây điện, dây tín hiệu bám bẩn, các chi tiết ốc, đồ phụ trợ rỉ sét. Nội thất xuống cấp. Hệ thống điện không khởi động được nên hệ thống điều hòa, hệ thống đèn điện và các hệ thống khác trên xe không hoạt động. Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Lốp xe mòn, lazang bung bật rỉ sét. Một số chi tiết phụ kiện theo xe bị  gãy rơi thất lạc

	15
	Gầm máy, vỏ
	VONGA
	 
	Chiếc
	1
	Xe đã hư hỏng hoàn toàn. Động cơ không hoạt động do xe để bãi dài ngày không được sử dụng. . Khung gầm xe xuống cấp, han rỉ. Một số chi tiết phụ kiện kèm theo bị  gãy rơi thất lạc







